
Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt 

hại trên 

70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

1 Nguyễn Đình Trí 7,000 6,000 1,000 6,500,000         

2 Nguyễn Định Thịu 4,580 4,580 2,290,000         

3 Nguyễn Thị Viện 1,900 700 1,200 1,300,000         

4 Nguyễn Đình Triền 500 500 250,000            

5 Nguyễn Thị Nhân 2,400 2,400 1,200,000         

6 Trần Hữu Hoài 3,805 2,305 1,500 3,055,000         

7 Võ Văn Dũng 18,100 5,100 13,000 11,600,000       

8 Trần Đắc Diệu 2,400 2,400 2,400,000         

9 Võ Văn Lâm 3,200 3,200 3,200,000         

10 Trần Thị Hịu 1,480 1,480 1,480,000         

Trong đó 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ YÊN HÒA

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ  KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI NĂM 2025 THÔN YÊN QUÝ

TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)
Cây hằng năm khác

Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)
Tổng diện 

tích  thiệt 

hại (m2)

Tổng 

diện tích  

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh 

trưởng)

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 

thời gian sinh 

trưởng)



Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt 

hại trên 

70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Trong đó 
TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)
Cây hằng năm khác

Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)
Tổng diện 

tích  thiệt 

hại (m2)

Tổng 

diện tích  

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh 

trưởng)

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 

thời gian sinh 

trưởng)

11 Trần Văn Phương 800 800 800,000            

12 Võ Văn Thanh 1,000 1,000 1,000,000         

13 Võ Văn Tâm 2,000 2,000 2,000,000         

14 Trần Đình Tú 2,000 2,000 2,000,000         

15 Nguyễn Đình Tuân 4,200 4,200 4,200,000         

16 Võ Văn Hùng 900 900 900,000            

17 Nguyễn Đắc Đào 1,100 1,100 1,100,000         

18 Võ Thị Thi 400 400 400,000            

19 Nguyễn Đình Tùng 2,804 1,500 1,254 2,127,000         

20 Nguyễn Đình Thành 500 500 500,000            

21 Nguyễn Đình Sinh 1,000 1,000 1,000,000         

22 Nguyễn Đắc Huyền 800 800 800,000            

23 Nguyễn Văn Cương 6,500 6,500 6,500,000         



Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Thiệt 

hại trên 

70% 

diện tích

Thiệt hại 

từ 30% 

đến 70% 

diện tích

Trong đó 
TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)
Cây hằng năm khác

Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)
Tổng diện 

tích  thiệt 

hại (m2)

Tổng 

diện tích  

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con 

(gieo trồng đến 1/3 

thời gian sinh 

trưởng)

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian 

sinh trưởng)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 

thời gian sinh 

trưởng)

24 Nguyễn Văn Chử 1,900 1,900 1,900,000         

25 Nguyễn Văn Quang 1,500 1,500 1,500,000         

26 Trần Hữu Nam 3,500 3,500 3,500,000         

27 Trần Thị Phú 3,800 3,800 3,800,000         

28 Nguyễn Văn Chương 600 600 600,000            

29 Nguyễn Văn Hiệu 10,000 10,000 10,000,000       

Tổng 90,669 65,185 25,434 77,902,000


